
KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH TIẾN SĨ KHÓA 21 (NĂM 2024) 

 

Stt Họ và tên Giới 

tính 

Ngày sinh Chuyên ngành Mã 

ngành 

Điểm 

Tiểu ban 

1 Võ Tấn Đào Nam 02/01/1992 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 95 

2 Vũ Lê Hải Giang Nam 06/10/1994 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 89 

3 Phạm Thị Diệu Hiền Nữ 21/08/1976 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 74 

4 Ngô Hoàng Huy Nam 01/09/1981 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 67 

5 Nguyễn Thị Lắm Nữ 12/02/1983 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 39 

6 Ngô Quí Linh Nam 09/04/1975 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 63 

7 Trương Tư Phước Nam 14/04/1989 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 83 

8 Võ Minh Sang Nam 01/01/1981 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 31 

9 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 07/08/1976 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 65 

10 Trương Thị Minh Thùy Nữ 06/01/1992 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 95 

11 Nguyễn Phạm Duy Trang Nữ 26/01/1982 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 67 

12 Nguyễn Ngọc Thanh Trung Nam 16/02/1991 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 66 

13 Nguyễn Phương Ân Nữ 23/12/1993 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 79 

14 Đặng Thái Bình Nam 21/10/1994 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 94 

15 Trần Tuấn Cảnh Nam 05/05/1997 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 40 
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16 Trần Tiến Đoàn Nam 04/05/1996 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 40 

17 Phạm Hồng Du Nam 06/12/1979 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 77 

18 Mai Phạm Duy Nam 11/08/1988 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 46,8 

19 Lê Thanh Hà Nữ 14/08/1994 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 80 

20 Nguyễn Lê Thảo Hà Nữ 12/09/1998 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 44 

21 Trương Thanh Hòa Nam 20/10/1980 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 52 

22 Lê Nhật Hồng Nữ 24/01/1998 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 90 

23 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 15/08/1995 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 45 

24 Hoàng Thị Minh Tâm Nữ 29/10/1985 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 84 

25 Nguyễn Nhật Thanh Nam 29/07/1988 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 84 

26 Phạm Thị Thúy Nữ 23/10/1990 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 89 

27 Châu Thị Vân Nữ 11/05/1980 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 87 

28 Đào Tuấn Anh Nam 08/08/1991 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 60 

29 Trần Hữu Bằng Nam 02/04/1980 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 51 

30 Đinh Văn Đoàn Nam 01/01/1986 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 75 

31 Trần Trung Hiếu Nam 19/08/1977 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 64 

31 Lê Vũ Huy Nam 19/10/1985 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 70 

32 Nguyễn Thu Hương Nữ 16/02/1987 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 60 

33 Mai Khắc Phúc Nam 10/06/1976 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 75 



34 Hồ Hà Phương Nữ 18/05/2001 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 41 

35 Nguyễn Thanh Thuận Nữ 01/01/1997 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 50 

36 Lê Anh Tuấn Nam 19/05/1981 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 80 

37 Phan Lê Ngọc Châu Nam 16/02/1994 Luật kinh tế 9380107 85 

38 Nguyễn Ngọc Trân Châu Nữ 01/08/1996 Luật kinh tế 9380107 75 

39 Trần Nhân Chính Nam 19/10/1996 Luật kinh tế 9380107 74 

40 Huỳnh Thị Hồng Cúc Nữ 08/07/1993 Luật kinh tế 9380107 45 

41 Trần Ngân Giang Nữ 10/07/1983 Luật kinh tế 9380107 90 

42 Thân Thị Kim Nga Nữ 09/10/1989 Luật kinh tế 9380107 64 

43 Lê Minh Nguyện Nam 20/08/1982 Luật kinh tế 9380107 90 

44 Mai Hùng Nhân Nam 01/01/1984 Luật kinh tế 9380107 64 

45 Đỗ Lệnh Quân Nam 30/03/1975 Luật kinh tế 9380107 84 

46 Nguyễn Văn Tiến Nam 18/01/1979 Luật kinh tế 9380107 65 

47 Ngô Quang Vinh Nam 12/04/1990 Luật kinh tế 9380107 Vắng 

48 Chung Lê Hồng Ân Nữ 14/05/1989 Luật quốc tế 9380108 85,2 

49 Nguyễn Thế Hà Nam 29/11/1990 Luật quốc tế 9380108 79 

50 Trần Ngọc Hà Nữ 17/06/1982 Luật quốc tế 9380108 80,6 

51 Nguyễn Văn Hòa Nam 15/05/1979 Luật quốc tế 9380108 51,6 

52 Nguyễn Thị Vân Huyền Nữ 27/08/1983 Luật quốc tế 9380108 75 

53 Trần Huynh Nam 15/11/1990 Luật quốc tế 9380108 85 

54 Trần Đức Lợi Nam 12/05/1985 Luật quốc tế 9380108 69,8 

56 Huỳnh Thị Yến Nguyệt Nữ 05/12/1992 Luật quốc tế 9380108 60 

57 Phan Thanh Tâm Nữ 06/03/1981 Luật quốc tế 9380108 38,2 

58 Lê Thị Minh Trang Nữ 15/12/1995 Luật quốc tế 9380108 72,4 
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